ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

__________________________________

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC


MÔN: TIẾNG VIỆT TRONG PHÁP LUẬT

(Vietnamese in Legislation)

Chương trình đào tạo : Cử nhân Ngôn ngữ học.

Đào tạo theo nhiệm vụ chiến lược của ĐHQG Hà nội

Người biên soạn:

ThS Võ Thị Minh Hà
HÀ NỘI – 2012
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

MÔN: TIẾNG VIỆT TRONG PHÁP LUẬT
1. Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Võ Thị Minh Hà

· Chức danh, học vị: Giảng viên, ThS

· Địa điểm làm việc: Khoa Ngôn ngữ học 

· Thời gian làm việc: 
· Điện thoại: 090 468 8332

      Email: haminhvo@yahoo.com
2. Thông tin về môn học:

· Tên môn học: 

Tiếng Việt trong pháp luật

· Mã môn học:


LIN3045

· Số tín chỉ: 


02

· Loại môn học: 

Lựa chọn (D)
· Môn học tiên quyết: 
Tiếng Việt nâng cao 2 (23)
· Số giờ tín chỉ: 30 trong đó:

+ Lí thuyết: 

20

+ Bài tập:

04

+ Thảo luận: 
03

+ Tự học: 

03
3. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

· Giúp cho sinh viên nước ngoài nắm được các thuật ngữ pháp luật cơ bản bằng tiếng Việt và vận dụng vào việc hiểu các khái niệm đại cương về pháp luật Việt Nam.

· Nắm được tổng quan lịch sử pháp luật và các đặc điểm cơ bản của pháp luật Việt Nam.

· Hiểu được tình hình thực tế về các vấn đề liên quan đến pháp luật trong xã hội Việt Nam hiện nay.
· Nhận thức:

· Nhận thức được vai trò của pháp luật trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục…
· Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu các thuật ngữ pháp luật khi học ngoại ngữ (tiếng Việt) và từ đó vận dụng vào công việc trong thực tế.

· Kĩ năng:

· Dịch đúng các vấn đề về pháp luật
· Viết các bài giới thiệu về các vấn đề pháp luật

· Thảo luận nhóm
· Trình bày trước lớp

4. Tóm tắt nội dung môn học:

Thông qua các bài viết cụ thể về pháp luật nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng, môn Tiếng Việt trong pháp luật sẽ giúp sinh viên nước ngoài hiểu được các khái niệm pháp luật cơ bản (hiến pháp, pháp luật, luật dân sự, quyền sở hữu, luật kinh tế, luật lao động, luật đất đai…). Đồng thời có những hiểu biết đại cương về pháp luật Việt Nam, hiểu chính xác các khái niệm pháp luật và có kĩ năng phân tích một vấn đề pháp luật.

Phần thực hành của môn học sẽ trang bị cho sinh viên kĩ năng viết về một vấn đề pháp luật bằng tiếng Việt, hiểu chính xác và sử dụng thành thạo các thuật ngữ pháp luật và kĩ năng thảo luận nhóm cũng như thuyết trình trước đám đông.


Ứng dụng thực tiễn: giúp cho các công việc biên/ phiên dịch, viết bài và trình bày của sinh viên nước ngoài khi tham gia vào công việc của các cơ quan, tổ chức có liên quan tới tiếng Việt.
5. Nội dung chi tiết của môn học:

5.1 Tổng quan về pháp luật  Việt Nam:
5.1.1 Giới thiệu và nêu nội dung cơ bản về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.

5.1.2 Giới thiệu sơ lược về các bản hiến pháp Việt Nam:

5.1.2.1 Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

5.1.2.2 Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

5.1.2.3 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1980

5.2 Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo hiến pháp 1992:
5.2.1 Giới thiệu những nét căn bản về bộ máy nhà nước, cách tổ chức của quốc hội, chính phủ, tòa án và viện kiểm soát.
5.2.2 Giới thiệu về quyền hạn của chủ tịch nước

5.3  Luật kinh tế:
5.3.1 Giới thiệu những nét căn bản về luật kinh tế
5.3.2 Giới thiệu những nét căn bản về pháp luật đầu tư và pháp luật phá sản
5.4 Luật  doanh nghiệp
5.4.1 Giới thiệu những nét căn bản về luật doanh nghiệp

5.4.2 Một số vấn đề chung về Luật doanh nghiệp
5.5 Ôn tập nội dung 1, 2, 3,4
      5.5.1 Tự học:Tổng quan về Hiến pháp Việt Nam
      5.5.2 Trình bày khái quát về hệ thống pháp luật  ở nước anh/ chị

5.5.3 Trình bày những hiểu về vấn đề thực thi pháp luật ở nước anh/ chị 

5.6 Luật dân sự:
5.6.1  Một số vấn đề chung về Luật dân sự

5.6.2  Quyền sở hữu

5.6.3  Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

5.6.4  Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
5.7 Luật lao động:
5.7.1  Một số vấn đề về Luật lao động

5.7.2 Các chế định của Luật lao động

5.7.3 Các tình huống thường gặp trong Luật lao động

5.8. Luật đất đai
5.8.1 Một số vấn đề chung về Luật đất đai

     5.8.2 Nội dung có bản của Luật đất đai

     5.8.3 Các thắc mắc thường gặp trong Luật đất đai

5.9.  Luật hôn nhân và gia đình
5.9.1 Một số vấn đề chung về luật hôn nhân và gia đình

    5.9.2 Hôn nhân với người nước ngoài
5.10. Luật phá sản:

    5.10.1 Một số vấn đề chung về Luật phá sản

    5.10.2 Nội dung cơ bản của Luật phá sản

    5.10.3 Các thắc mắc thường gặp trong Luật phá sản.

5.11. Các quy định mới về khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam
5.12. Ôn tập môn học
6.Tài liệu phục vụ môn học:
6.1 Tài liệu bắt buộc:

1. Giáo trình tiếng Việt trong pháp luật- Tập hợp các bài viết về pháp luật Việt Nam.
6.2 Tài liệu tham khảo:

1. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, H, 1996
2. Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Giáo trình các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tập 2, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, H, 2006.
3. Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật, Nguyễn Cửu Việt chủ biên, Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

4. Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Luật, Giáo trình Luật hôn nhân gia đình Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

5. Báo Pháp luật và đời sống
6. Các báo điện tử: vnexpress.net, vietnamnet.vn, vietlaw.gov.vn, cand.com.vn
7.Chính sách đối với môn học
· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học 
· Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  

· Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần. 

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập
8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	· Tham gia lớp học, thái độ học tập

· Kiểm tra bài cũ,  bài tập về nhà
	10%

	2
	Kiểm tra định kì
	Các nội dung thông báo trước
	30%

	3
	Thi hết môn
	Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	 Loại bài tập/kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập cá nhân
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp đúng thời hạn. 

	 2.
	 Bài tập nhóm
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Nộp đúng thời hạn.

	 3.
	 Bài kiểm tra/thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


            Duyệt                                Chủ nhiệm bộ môn                         Giảng viên

          (Khoa/Trường)                                  (Kí tên)                                        (Kí tên)
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